	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM

	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022
ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM 

Môn : Toán – Lớp :  6



I.TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 1/3 điểm.

	   Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/án
	A
	C
	D
	C
	B
	A
	C
	B
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	C


II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

	Bài
	Lời giải
	Điểm

	1a
(0,5đ)
	 n = 2021

M = {0; 1; 2}
	0,25

0,25

	1b

(0,5đ)
	- Để 
[image: image1.wmf]2*59

M

 thì (2 + * + 5) 
[image: image2.wmf]M

 9
Vì 0 ≤ * ≤ 9 => * = 2.
	0,25
0,25

	1c
(0,75đ)
	 a
[image: image3.wmf]×

b = (–10) 
[image: image4.wmf]×

 5 = –(10
[image: image5.wmf]×

5) = –50.
 Vì –50 < –49 => a
[image: image6.wmf]×

b < c.
	0,50
0,25

	2a
(0,5đ)
	A = 245 : (82 – 15) = 245 : (64 – 15) 
= 245 : 49 = 5.
	0,25
0,25

	(0,5đ)
	B = 537 + (345 – 537) = 537 + 345 – 537 
= (537 – 537) + 345 = 0 + 345 = 345
	0,25
0,25

	2b
(0,75đ)
	Gọi số học sinh của lớp 6A là a thì a sẽ chia hết cho cả 3, 5 và 9 

=> a ∈ BC(3, 5, 9).
Ta có BCNN(3, 5, 9) = 45 => BC(3, 5, 9) = {0; 45; 90; …}

Vì 40 ≤ a ≤ 50 nên a = 45. Vậy số học sinh lớp 6A là 45.
	0,25

0,25

0,25

	2c
(0,5đ)
	Ta có a2 + a + 2021 = a(a + 1) + 2021.
Vì a(a + 1) là tích của hai số tự nhiên liên tiếp nên không có tận cùng là 4 hoặc 9

=> a(a + 1) + 2021 không có tận cùng là 5 hoặc 0.

Do đó a2 + a + 2021 không chia hết cho 5 hay không là bội của 5.
	0,1

0,15
0,15

0,1

	3a

(0,5đ)
	Chiểu dài khu vườn là 600 : 20 = 30 (m)
	0,5

	3b

(0,5đ)
	Chu vi khu vườn là 2
[image: image7.wmf]×

(20 + 30) = 100 (m).
Số mét dây thép gai dùng để làm hàng rào là (100 – 3) 
[image: image8.wmf]×

3 = 291 (m)
	0,25
0,25


Lưu ý:   

1) Học sinh có thể giải cách khác nếu đúng thì vẫn ghi điểm tối đa.

2) Cách tính điểm toàn bài = ( Số câu TN đúng x 1/3) + điểm TL ( làm tròn 1 chữ số thập phân)

MÃ ĐỀ A
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